
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KÔNG CHRO

PHỤ LỤC SỐ: 01

ĐVT: triệu đồng.

A B 1 2 3 4=(2/1)x100% 5=(3/2)x100%

TỔNG THU NSNN 27.258 22.533 22.080 82,7 98,0

Thu NS TW hưởng 1.470 1.420 1.585 96,6 111,6

Thu NS tỉnh hưởng theo phân cấp 6.400 1.360 1.245 21,3 91,5

Thu NS huyện hưởng theo phân cấp 19.388 19.753 19.250 101,9 97,5

THU CÂN ĐỐI NSNN (I+II) 27.258 22.533 22.080 82,7 98,0

I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 27.258 22.533 22.080 82,7 98,0

1 Thu từ DNNN Trung ương 300 50 100 16,7

a Thuế giá trị gia tăng 300 50 100 16,7

b Thuế thu nhập doanh nghiệp

c Thuế tài nguyên

2 Thu từ DNNN Địa phương

a Thuế giá trị gia tăng

b Thuế thu nhập doanh nghiệp

c Thuế tài nguyên

3 Thu từ DN có vốn Đầu tư nước ngoài

a Thuế giá trị gia tăng

b Thuế thu nhập doanh nghiệp

4 Thuế CTN và DV Ngoài quốc doanh 9.200 8.615 9.700 93,6 112,6

a Thuế giá trị gia tăng 7.800 7.300 8.100 93,6 111,0

b Thuế thu nhập doanh nghiệp 520 340 420 65,4 123,5

c Thuế TTĐB hàng nội địa 80 75 80 93,8 106,7

d Thuế tài nguyên 700 900 1.100 128,6 122,2

e Thu khác ngoài quốc doanh 100 

5 Thuế nhà đất/Thuế sd đất phi NN 20 20 20 100,0 100

6 Tiền sử dụng đất 4.000 4.000 3.000 100,0 75,0

a
Dự án do ngân sách cấp tỉnh đầu tư và thu từ các

tổ chức kinh tế

b
Dự án do ngân sách huyện đầu tư và thu từ các hộ

gia đình, cá nhân 4.000 4.000 3.000 100,0 75,0

7 Lệ phí trước bạ 1.500 1.700 1.850 113,3 109

8 Thu phí và lệ phí 900 1.000 1.050 111,1 105

a Phí và lệ phí Trung ương 150 150 200 100,0 133

b Phí và lệ phí tỉnh

Tr.đó: - Phí BVMT khai thác khoáng sản

            - Lệ phí môn bài

c Phí và lệ phí huyện, xã 750 850 850 113,3 100

Tr.đó: - Phí BVMT khai thác khoáng sản

            - Lệ phí môn bài

9 Thuế BVMT/Phí xăng dầu

a  

b Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

10 Thuế thu nhập cá nhân 2.100 1.600 1.750 76,2 109,4

11 Thu tiền thuê đất, mặt nước 700 1.650 610 235,7 37,0

a Thuê đất từ DNNN 700 200 200 28,6

b Thuê đất từ DN NQD 1.450 410 

12 Thu tiền cấp quyền khai thác K.sản 5.700 1.110 945 19,5 85,1

a Giấy phép do Trung ương cấp

b Giấy phép do UBND tỉnh cấp 5.700 1.110 945 19,5 85,1

13 Thu từ xổ số kiến thiết

14
Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận

còn lại

15
Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử

lý
280 230 245 82,1 106,5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA IỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

% ƯỚC TH 

2019/ DT 2019

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 

VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

STT Chỉ tiêu thu
Dự toán năm 2019 

tỉnh giao

Huyện ước thực 

hiện năm 2019

 Dự toán 

năm 2020

Dự kiến DT 2020 

so với Ước TH 

năm 2019

(Kèm theo Báo cáo số 444    /BC-UBND ngày   14  /11/2019 của UBND huyện Kông Chro)



A B 1 2 3 4=(2/1)x100% 5=(3/2)x100%
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16 Tiền chậm nộp do cơ quan thuế xử lý 

17 Thu khác và phạt các loại 2.558 2.558 2.810 100,0 109,9

a Phạt trật tự an toàn giao thông 1.120 1.120 1.230 100,0 109,8

- Công an tỉnh thu

- Thanh tra giao thông tỉnh thu

- Công an huyện, thị xã, thành phố thu 1.040 1.040 1.140 100,0 109,6

- Cơ quan nhà nước cấp huyện và Công an xã,

các lực lượng cấp xã xử lý 80 80 90 100,0 112,5

b Thu khác ngân sách và phạt các loại 1.438 1.438 1.580 100,0 109,9

II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

1 Thuế nhập khẩu

2 Thuế Giá trị gia tăng

TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ,

THÀNH PHỐ (1+2) 308.580 389.983 384.891 126,4 98,69

1
Thu NS huyện, thị xã, thành phố hưởng theo

phân cấp 19.388 19.753 19.250 101,9 97,45

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 289.192 370.230 365.641 128,0 301,30

a Bổ sung cân đối 233.231 233.231 233.231 100,0 100,00

b Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương 18.361 22.365 23.838 121,8 106,59

c Bổ sung có mục tiêu (1) 37.600 114.634 108.572 304,9 94,71
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